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So với kế 

hoạch 

năm 2024

 (%)

So với cùng 

kỳ 

(%)

1 Tốc độ tăng trưởng kinh tế % 9-10 6,62 8-9 Chưa đạt

2 Cơ cấu GRDP theo ngành kinh tế % 100,00 100,00 100,00 Chưa đạt

- Nông, lâm nghiệp và thủy sản % 38,36 41,74 40,27

-  Công nghiệp và xây dựng % 20,01 16,84 17,00

-  Dịch vụ % 36,84 36,58 37,86

 - Thuế NK, thuế SP trừ trợ cấp SP % 4,79 4,84 4,87

3 GRDP bình quân đầu người
Triệu 

đồng/người
74,44 70,66 79,0 94,93 106,41 111,80 Chưa đạt

4 Tổng vốn đầu tư toàn xã hội Tỷ đồng 43.700 33.960,032 37.330 77,71 106,63 109,92 Chưa đạt

5 Tổng thu ngân sách nhà nước (thu nội địa) Tỷ đồng 3.910,7 4.079 4.286,7 104,30 98,96 105,09 Vượt

6 Số doanh nghiệp thành lập mới DN 446 446 446 100,00 116,15 100,00 Đạt

7 Phấn đấu số HTX thành lập mới HTX 20 30 20 150,00 93,75 66,67 Vượt

8 Tỷ lệ đô thị hóa % 42,0 42,0 45 - - - Đạt

9 Sản lượng thủy sản Tấn 553.500 554.726 600.000 100,22 109,37 108,16 Vượt

Trong đó: Tôm Tấn 278.500 313.344 341.000 112,51 115,97 108,83

Ước thực hiện năm 

2024 Kế hoạch 

năm 2025 so 

với ước 

thực hiện 

năm 

2024(%)

TT Chỉ tiêu Đơn vị

Ước thực 

hiện năm 

2024
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10 Sản lượng lúa Tấn 1.150.000 1.212.900 1.234.000 105,47 97,90 101,74 Vượt

11 Giá trị kim ngạch xuất khẩu Triệu USD 1.158,40 1.180,09 1.264 101,87 118,01 107,11 Vượt

Trong đó: Xuất khẩu tôm Triệu USD 1.130,0 1.130,0 1.210,0 100,00 116,06 107,08

12 Lũy kế số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao Xã 20 21 24 105,00 116,67 114,29 Vượt

Lũy kế số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu 

mẫu
Xã 6 8 9 133,33 160,00 112,50 Vượt

13 Tỷ lệ lao động qua đào tạo % 71,31 71,98 74,01 Vượt

Trong đó: Tỷ lệ lao động qua đào tạo có chứng 

chỉ, bằng cấp
% 27,76 28,02 28,95

14 Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia % 89,85 89,85 89,85 Đạt

15 Số bác sĩ/vạn dân BS 12 12,7 12,7 Vượt

16 Số giường bệnh/vạn dân Giường 30 30,16 30 Vượt

17 Tỷ lệ hộ nghèo giảm % 1 1

Tỷ lệ hộ 

nghèo duy trì 

dưới 1%

Đạt

18 Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt % 83 84 85 Vượt

19 Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế % 94 94 95 Đạt

20  Tỷ lệ hộ nông thôn sử dụng nước sạch % 74,20 74,20 75,0 Đạt

21
Thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về 

quốc phòng, an ninh do cấp trên giao;
% 100 100 100 Đạt
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